
Chu kỳ

BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN ATS OSEMCO - OSUNG 
(Áp dụng từ 10.06.2024)

 Giá niêm yết 
ATS 3P (VND)

 Giá niêm yết 
ATS 4P (VND)Mã hàngẢnh sản phẩm

OSS-61-TN

OSS-62-TN

OSS-64-TN

OSS-66-TN

OSS-608-PC

OSS-610-PC

OSS-612-PC

OSS-616-PC

OSS-620-PC

OSS-625-PC

OSS-632-PC

OSS-640-PC

OSS-650-PC

OSS-663-PC

Bộ điều khiển

Dòng định mức 

100A

200A

400A

630A

800A

1,000A

1,200A

1,600A

2,000A

2,500A

3,200A

4,000A

5,000A

6,300A

ON-OFF-ON

ON-OFF-ON

ON-OFF-ON

ON-OFF-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ACD-III

14,520,000

15,950,000

24,860,000

30,580,000

31,350,000

35,750,000

48,950,000

51,920,000

77,000,000

111,100,000

145,200,000

275,000,000

330,000,000

490,000,000

7,000,000

14,850,000

16,940,000

30,140,000

33,770,000

38,060,000

42,790,000

61,600,000

63,690,000

94,600,000

127,600,000

171,600,000

300,000,000

380,000,000

540,000,000

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
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